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KẾ HOẠCH GD BỘ MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 

 Năm học 2024  - 2025 

 

I. Đặc điểm tình hình 

 1. Số lớp – học sinh: 

Khối Số lớp Tổng số  

học sinh 

Ghi chú 

10 21 1054  

11 19 910  

12 19 884  

2. Tình hình đội ngũ:  

STT Họ và tên 
Chuyên 

môn 

Nhiệm vụ trong năm 

học 2023 - 2024 

1 Nguyễn Thị Diễm Kiều Tin học Giảng dạy khối lớp 10 

2 Nguyễn Thị Ngân Tin học Giảng dạy khối lớp 12 

3 Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt Tin học Giảng dạy khối lớp 12 

4 Nguyễn Thị Miên Tin học Giảng dạy khối lớp 10 

5 Hoàng Minh Long Tin học Giảng dạy khối lớp 11 

6 Phan Thị Kim Ngân Tin học Giảng dạy khối lớp 11 

7 Võ Hữu Tài Tin học Giảng dạy khối lớp 12 

8 Phạm Quốc Mạnh Công nghệ Giảng dạy khối lớp 11 

9 Hoàng Trung Kiên Toán Giảng dạy khối lớp 12 

10 Nguyễn Hữu Phước Toán Giảng dạy khối lớp 11 

11 Nguyễn Thị Thúy Hiền Toán Giảng dạy khối lớp 11 

12 Thái Thị Lý Toán Giảng dạy khối lớp 10 

13 Trần Quỳnh Hương Toán Giảng dạy khối lớp 10 

14 Võ Thị Hồng Điệp Toán Giảng dạy khối lớp 11 



STT Họ và tên 
Chuyên 

môn 

Nhiệm vụ trong năm 

học 2023 - 2024 

15 Ngô Bùi Thụy Trang Toán Giảng dạy khối lớp 10 

16 Thái Lê Minh Lý Toán Giảng dạy khối lớp 12 

17 Nguyễn Thị Minh Nhờ Toán Giảng dạy khối lớp 12 

18 Trần Tuấn Anh Toán Giảng dạy khối lớp 10 

19 Trần Thị Liên Vật lí Giảng dạy khối lớp 11 

20 Phạm Thị Phương Đào Hóa học Giảng dạy khối lớp 10 

21 Nguyễn Thị Bích Ngọc Hóa học Giảng dạy khối lớp 10 

22 Trần Nguyên Thông Hóa học Giảng dạy khối lớp 10 

23 Trang Thanh Tú Hóa học Giảng dạy khối lớp 11 

24 Lương Thị Giang Tiếng Anh Giảng dạy khối lớp 12 

25 Lê Huyền Thùy Dương Tiếng Anh Giảng dạy khối lớp 10 

26 Nguyễn Đình Phương Anh Tiếng Anh Giảng dạy khối lớp 11 

27 Đỗ Vũ Hùng Anh Tiếng Anh Giảng dạy khối lớp 11 

28 Ngô Kim Hòa Tiếng Anh Giảng dạy khối lớp 10 

29 Dương Thị Ngọc Sương Địa lí Giảng dạy khối lớp 12 

30 Nguyễn Thị Thúy Nga KTPL Giảng dạy khối lớp 12 

31 Lê Thị Tố Loan KTPL Giảng dạy khối lớp 11 

II. Kế hoạch dạy học:  

1. Phân phối chương trình (Phụ lục đính kèm) 

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ: 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Khối 

lớp 

Thời 

gian 
Thời điểm Yêu cầu cần đạt 

Hình 

thức 

Giữa học kỳ I 10 45 phút Tuần 7 

(HKI) 

Kiến thức kỹ năng chủ 

đề 1,2 

Dự án 

11 

Cuối học kỳ I 10 Tuần 15 

(HKI) 

Kiến thức kỹ năng chủ 

đề 1,2,3,4 

Tự 

luận 11 

Giữa học kỳ II 10 Tuần 7 

(HKII) 

Kiến thức kỹ năng chủ 

đề 5,6 

Dự án 

11 

Cuối học kỳ II 10 Tuần 15 

(HKI) 

Kiến thức kỹ năng chủ 

đề 5,6,7,8 

Tự 

luận 



III. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn 

- Sinh hoạt của nhóm chuyên môn mỗi tháng 2 lần vào tuần thứ 2, 4 hàng 

tháng. 

- Sinh hoạt chuyên đề 

+ Chủ đề : Giáo dục An toàn giao thông (Tháng 9/2024) 

+ Cuộc thi “Đầu bếp trẻ” (Tháng 01/2025) 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Hàn Thanh Tùng 

 

TỔ TRƯỞNG/ TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

Phạm Thị Hồng Lâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH DẠY HỌC (PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH) 

(Đính kèm Kế hoạch giáo dục bộ môn số 259/KH-THPT THĐ ngày 16/9/2024)  

KHỐI LỚP 10 

Tuần Bài/ Chủ 

đề 

Số 

tiết 

Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

HỌC KỲ I 

09/9/2024 

đến 

15/9/2024 

Chủ đề 1: 

Thể hiện 

phẩm chất 

tốt đẹp của 

người học 

sinh 

 

6 - Thể hiện được sự chủ động 

của bản thân trong môi trường 

học tập, giao tiếp khác nhau. 

- Có trách nhiệm trong thực 

hiện nhiệm vụ được giao và hỗ 

trợ những người cùng tham gia. 

- Thể hiện được sự tự chủ, lòng 

tự trọng, ý chí vượt khó để đạt 

được mục tiêu đê ra. 

- Thực hiện tốt nội quy, quy 

định của trường, lớp, cộng 

đổng. 

 

16/9/2024 

đến 

22/9/2024 

 

23/9/2024 

đến 

29/9/2024 

Giáo dục 

ATGT 

6 - Ý thức tham gia giao thông an 

toàn. 

- Biết và thực hiện nghiêm túc 

Luật giáo thông. 

- Biết tuyên truyền vận động 

động gia đình, cộng động ý 

thức tham gia giao thông an 

toàn, động lực. 

 

30/9/2024 

đến 

06/10/2024 

 

07/10/2024 

đến 

13/10/2024 

Chủ đề 2: 

Xây dựng 

quan điểm 

sống 

6 - Chỉ ra được những đặc điểm 

tính cách, quan điểm sống của 

bản thân và biết cách phát huy 

điểm mạnh, hạn chế điểm yếu. 

- Nhận diện được khả năng 

điêu chỉnh tư duy theo hướng 

tích cực cho bản thân. 

-Hình thành được tư duy phản 

biện khi đánh giá sự vật hiện 

tượng 

 

14/10/2024 

đến 

20/10/2024 

 

21/10/2024 

đến 

27/10/2024 

Ôn tập kiểm 

tra giữa 

HKI 

1 Ôn tập kiến thức và kỹ năng 

chủ đề 1 và 2 

 

28/10/2024 

đến 

03/11/2024 

Kiểm tra giữa HKI 



04/11/2024 

đến 

10/11/2024 

Chủ đề 3: 

Giữ gìn 

truyền 

thống 

Nhà trường 

9 - Thể hiện sự tự tin trong các 

tình huống giao tiếp, ứng xử và 

biết cách thể hiện sự thân thiện 

với bạn bè, thầy cô. 

- Lập và thực hiện được kế 

hoạch giáo dục truyền thống 

nhà trường. 

- Đánh giá được ý nghĩa của 

hoạt động giáo dục truyền 

thống nhà trường. 

 

11/11/2024 

đến 

17/11/2024 

 

18/11/2024 

đến 

24/11/2024 

 

25/11/2024 

đến 

01/12/2024 

Chủ đề 4: 

Thực hiện 

trách nhiệm 

với gia đình 

9 - Ứng xử phù hợp với các tình 

huống giao tiếp khác nhau 

trong gia đình. 

- Nhận diện được trách nhiệm 

của bản thân với bố mẹ, người 

thân.  

- Thể hiện được trách nhiệm 

đối với các hoạt động lao động 

trong gia đình 

 

02/12/2024 

đến 

08/12/2024 

 

09/12/2024 

đến 

15/12/2024 

 

16/12/2024 

đến 

22/12/2024 

Ôn tập kiểm 

tra cuối 

HKI 

1 Ôn tập kiến thức và kỹ năng 

chủ đề 3 và 4 

 

23/12/2024 

đến 

29/12/2024 

Kiểm tra cuối HKI 

30/12/2024 

đến 

05/01/2025 

Giáo dục 

ATGT 

6 - Ý thức tham gia giao thông an 

toàn. 

- Biết và thực hiện nghiêm túc 

Luật giáo thông. 

- Biết tuyên truyền vận động 

động gia đình, cộng động ý 

thức tham gia giao thông an 

toàn, động lực. 

 

06/01/2025 

đến 

12/01/2025 

 

 

 

 

HỌC KỲ II 

13/01/2025 

đến 

19/01/2025 

Chủ đề 5: 

Xây dựng 

kế hoạch tài 

chính cá 

nhân và 

phát triển 

9 - Đê xuất các biện pháp phát 

triển kinh tế và góp phần phát 

triển kinh tế cho gia đình. 

- Xây dựng được kế hoạch tài 

chính cá nhân một cách hợp lí. 

 

 

03/02/2025 

đến 

09/02/2025 

 



10/02/2025 

đến 

16/02/2025 

kinh tế gia 

đình 

 

17/02/2025 

đến 

23/02/2025 

Chủ đề 6: 

Vận động 

cộng đồng 

cùng tham 

gia các hoạt 

động xã hội 

 

6 - Biết cách thu hút các bạn vào 

hoạt động chung. 

- Thực hiện được các biện 

pháp mở rộng quan hệ và thu 

hút cộng đồng vào các hoạt 

động xã hội. 

- Lập và thực hiện được kế 

hoạch tuyên truyền trong cộng 

đồng về văn hoá ứng xử nơi 

công cộng. 

- Tham gia một số hoạt động 

cộng đồng phù hợp và đánh giá 

được kết quả hoạt động phát 

triển cộng đồng 

 

24/02/2025 

đến 

02/3/2025 

 

03/3/2025 

đến 

09/3/2025 

Ôn tập kiểm 

tra giữa 

HKII 

1 Ôn tập kiến thức và kỹ năng 

chủ đề 5 và 6 

 

10/3/2025 

đến 

16/3/2025 

Kiểm tra giữa HKII 

17/3/2025 

đến 

23/3/2025 

Chủ đề 7: 

Tìm hiểu 

hoạt động 

sản xuất, 

kinh doanh, 

dịch vụ của 

địa phương 

9 - Xác định được những hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ của địa phương và nêu 

được thông tin, yêu cầu cơ bản 

về các nhóm nghề này. 

- Biết cách tìm hiểu các thông 

tin về nhóm nghề mình quan 

tâm, yêu cầu về năng lực, 

phẩm chất theo nhóm nghề. 

- Tìm hiểu được những điêu 

kiện đảm bảo an toàn và sức 

khoẻ nghê nghiệp trong từng 

lĩnh vực nghê nghiệp. 

- Phân tích được phẩm chất và 

năng lực cần có của người lao 

động thông qua trải nghiệm 

một nghê cụ thể và yêu cầu của 

nhà tuyển dụng… 

 

24/3/2025 

đến 

30/3/2025 

 

31/3/2025 

đến 

06/4/2025 

 



07/4/2025 

đến 

13/4/2025 

Chủ đề 8: 

Định hướng 

học tập và 

rèn luyện 

theo nhóm 

nghề lựa 

chọn 

 

9 - Đánh giá được sự phù hợp của 

bản thân với nhóm nghề định 

lựa chọn. 

- Xây dựng và thực hiện kế 

hoạch rèn luyện bản thân theo 

định hướng nghề nghiệp. 

- Lựa chọn được cách rèn luyện 

phù hợp về phẩm chất và năng 

lực cần thiết cho nhóm nghề 

định lựa chọn 

- Trình bày được một số thông 

tin cơ bản về hệ thống trường 

đào tạo liên quan đến nghề định 

lựa chọn. 

- Tham vấn ý kiến thầy cô, gia 

đình, bạn bè về dự định lựa 

chọn nghề và định hướng học 

tập của bản thân. 

- Xây dựng và thực hiện kế 

hoạch học tập, rèn luyện theo 

nhóm nghề lựa chọn. 

 

14/4/2025 

đến 

20/4/2025 

 

21/4/2025 

đến 

27/4/2025 

 

28/4/2025 

đến 

04/5/2025 

Ôn tập kiểm 

tra cuối 

HKII 

1 Ôn tập kiến thức và kỹ năng 

chủ đề 7 và 8 

 

05/5/2025 

đến 

11/5/2025 

Kiểm tra cuối HKII 

12/5/2025 

đến 

18/5/2025 

Chủ đề 9: Bảo 

vệ cảnh quan 

thiên nhiên và 

môi trường tự 

nhiên 

6 - Xây dựng và thực hiện được 

kế hoạch tuyên truyền, kêu gọi 

mọi người chung tay bảo vệ 

cảnh quan thiên nhiên. 

- Nhận xét, đánh giá được các 

hành vi, việc làm của tổ chức, 

cá nhân trong việc bảo tồn cảnh 

quan thiên nhiên, danh lam 

thắng cảnh. 

- Phân tích, đánh giá được thực 

trạng môi trường tự nhiên tại 

địa phương; tác động của con 

người tới môi trường tự nhiên. 

- Thuyết trình được với các đối 

tượng khác nhau về ý nghĩa của 

 

19/5/2025 

đến 

25/5/2025 

 



việc bảo vệ môi trường tự 

nhiên. 

- Đề xuất được và tham gia 

thực hiện các giải pháp bảo vệ 

môi trường tự nhiên 

KHỐI LỚP 11 

Tuần Bài/ Chủ 

đề 

Số 

tiết 

Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

HỌC KỲ I 

09/9/2024 

đến 

15/9/2024 

Chủ đề 1: 

Phấn đấu 

hoàn thiện 

bản thân 

6 - Tuân thủ kỉ luật, quy định của 

nhóm, tập thể lớp, trường và 

cộng đồng. 

- Biết thu hút các bạn cùng 

phấn đấu hoàn thiện bản thân. 

- Thể hiện được sự nỗ lực hoàn 

thiện bản thân. 

 

16/9/2024 

đến 

22/9/2024 

 

23/9/2024 

đến 

29/9/2024 

Giáo dục 

ATGT 

6 - Ý thức tham gia giao thông an 

toàn. 

- Biết và thực hiện nghiêm túc 

Luật giáo thông. 

- Biết tuyên truyền vận động 

động gia đình, cộng động ý 

thức tham gia giao thông an 

toàn, động lực. 

 

30/9/2024 

đến 

06/10/2024 

 

07/10/2024 

đến 

13/10/2024 

Chủ đề 2: 

Tự tin thích 

ứng với sự 

thay đổi 

6 - Nhận diện được nét riêng và 

thể hiện được sự tự tin về đặc 

điểm riêng của bản thân. 

- Phân tích được những điểm 

mạnh, điểm yếu của bản thân 

và biết điều chỉnh bản thân để 

thích ứng với sự thay đổi. 

- Quản lí được cảm xúc của bản 

thân và ứng xử hợp lí trong các 

tình huống giao tiếp khác nhau. 

 

14/10/2024 

đến 

20/10/2024 

 

21/10/2024 

đến 

27/10/2024 

Ôn tập kiểm 

tra giữa 

HKI 

1 Ôn tập kiến thức và kỹ năng 

chủ đề 1 và 2 

 

28/10/2024 

đến 

03/11/2024 

 

Kiểm tra giữa HKI  



04/11/2024 

đến 

10/11/2024 

Chủ đề 3: 

Góp phần 

xây dựng và 

phát triển 

nhà trường 

9 - Biết cách phát triển mối quan 

hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè. 

- Hợp tác được với bạn để cùng 

xây dựng và thực hiện các hoạt 

động xây dựng và phát triển 

nhà trường. 

- Đánh giá được hiệu quả của 

hoạt động phát huy truyền 

thống nhà trường. 

- Thực hiện các hoạt động theo 

chủ đề của Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh. 

 

11/11/2024 

đến 

17/11/2024 

 

18/11/2024 

đến 

24/11/2024 

 

25/11/2024 

đến 

01/12/2024 

Chủ đề 4: 

Tham gia tổ 

chức cuộc 

sống gia 

đình 

9 - Thể hiện sự tự tin trong việc 

tổ chức, sắp xếp hợp lí công 

việc gia đình. 

- Thể hiện được sự quan tâm, 

chăm sóc thường xuyên những 

người thân trong gia đình. 

- Biết cách hóa giải những mâu 

thuẫn, xung đột xảy ra trong 

gia đình. 

 

02/12/2024 

đến 

08/12/2024 

 

09/12/2024 

đến 

15/12/2024 

 

16/12/2024 

đến 

22/12/2024 

Ôn tập kiểm 

tra cuối 

HKI 

1 Ôn tập kiến thức và kỹ năng 

chủ đề 3 và 4 

 

23/12/2024 

đến 

29/12/2024 

Kiểm tra cuối HKI 

30/12/2024 

đến 

05/01/2025 

Giáo dục 

ATGT 

6 - Ý thức tham gia giao thông an 

toàn. 

- Biết và thực hiện nghiêm túc 

Luật giáo thông. 

- Biết tuyên truyền vận động 

động gia đình, cộng động ý 

thức tham gia giao thông an 

toàn, động lực. 

 

06/01/2025 

đến 

12/01/2025 

 

HỌC KỲ II 

13/01/2025 

đến 

19/01/2025 

Chủ đề 5: 

Xây dựng 

và thực hiện 

kế hoạch 

chi tiêu phù 

hợp 

9 - Lập được kế hoạch chi tiêu 

phù hợp với thu nhập trong gia 

đình. 

- Thực hiện được mục tiêu tiết 

kiệm tài chính trong gia đình. 

 

03/02/2025 

đến 

09/02/2025 

 



10/02/2025 

đến 

16/02/2025 

- Thực hiện được kế hoạch tài 

chính cá nhân một cách hợp lí. 

- Thể hiện sự tự giác và trách 

nhiệm tham gia các hoạt động 

lao động khác nhau trong gia 

đình. 

 

17/02/2025 

đến 

23/02/2025 

Chủ đề 6: 

Thực hiện 

trách nhiệm 

với cộng 

đồng 

6 - Thể hiện hành vi văn minh 

nơi công cộng và trách nhiệm 

của bản thân với cộng đồng. 

- Biết cách xây dựng và phát 

triển các mối quan hệ với mọi 

người trong cộng đồng. 

- Xây dựng và thực hiện được 

các kế hoạch truyền thông 

trong cộng đồng về văn hóa 

mạng xã hội. 

- Xây dựng được kế hoạch tổ 

chức hoạt động phát triển cộng 

đồng và đề xuất được giải pháp 

quản lý việc thực hiện hoạt 

động đó. 

- Đánh giá được ý nghĩa của 

hoạt động phát triển cộng đồng. 

 

24/02/2025 

đến 

02/3/2025 

 

03/3/2025 

đến 

09/3/2025 

Ôn tập kiểm 

tra giữa 

HKII 

1 Ôn tập kiến thức và kỹ năng 

chủ đề 5 và 6 

 

10/3/2025 

đến 

16/3/2025 

Kiểm tra giữa HKII 

17/3/2025 

đến 

23/3/2025 

Chủ đề 7: 

Thông tin 

về các 

nhóm nghề 

cơ bản 

9 - Sưu tầm được tài liệu về xu 

hướng phát triển nghề trong xã 

hội và thị trường lao động. 

- Phân loại được nhóm nghề cơ 

bản; chỉ ra được đặc trưng, yêu 

cầu của từng nhóm nghề. 

- Phân tích được yêu cầu của 

nhà tuyển dụng về phẩm chất, 

năng lực của người lao động. 

- Giải thích được ý nghĩa của 

việc đảm bảo an toàn và sức 

khỏe nghề nghiệp của người 

lao động. 

 

24/3/2025 

đến 

30/3/2025 

 

31/3/2025 

đến 

06/4/2025 

 



- Đánh giá được điểm mạnh, 

điểm yếu của bản thân với từng 

nhóm nghề và chỉ ra được 

phẩm chất, năng lực của bản 

thân phù hợp hoặc không phù 

hợp với nhóm nghề, nghề lựa 

chọn. 

07/4/2025 

đến 

13/4/2025 

Chủ đề 8: 

Học tập và 

rèn luyện 

theo định 

hướng nghề 

nghiệp 

12 - Nhận diện được hứng thú, sở 

trường của bản thân và có kế 

hoạch phát triển sở trường liên 

quan đến định hướng nghề 

nghiệp trong tương lai. 

- Xác định được những trường 

đào tạo nghề liên quan đến việc 

học tập hướng nghiệp của bản 

thân. 

- Trình bày được các thông tin 

cơ bản về các trường trung cấp, 

cao đẳng, đại học liên quan đến 

nhóm nghề, nghề mà bản thân 

định lựa chọn. 

- Tham vấn được ý kiến thầy 

cô, gia đình, bạn bè về dự kiến 

ngành, nghề lựa chọn. 

- Đề xuất được giải pháp học 

tập, rèn luyện theo định hướng 

nghề nghiệp. 

- Đánh giá được thuận lợi, khó 

khăn trong việc xây dựng và 

thực hiện kế hoạch rèn luyện 

theo nhóm nghề lựa chọn 

 

14/4/2025 

đến 

20/4/2025 

 

21/4/2025 

đến 

27/4/2025 

 

28/4/2025 

đến 

04/5/2025 

Ôn tập kiểm 

tra cuối 

HKII 

1 Ôn tập kiến thức và kỹ năng 

chủ đề 7 và 8 

 

05/5/2025 

đến 

11/5/2025 

Kiểm tra cuối HKII 

12/5/2025 

đến 

18/5/2025 

Chủ đề 9: 

Bảo vệ môi 

trường, 

6 - Nhận ra ý nghĩa của cảnh 

quan thiên nhiên đối với trạng 

thái cảm xúc của bản thân. 

 



19/5/2025 

đến 

25/5/2025 

cảnh quan 

thiên nhiên, 

danh lam 

thắng cảnh 

và tài 

nguyên địa 

phương 

- Đánh giá được thực trạng bảo 

tồn danh lam thắng cảnh của 

cộng đồng dân cư tại địa 

phương. 

- Chủ động, tích cực thực hiện 

việc bảo tồn cảnh quan thiên 

nhiên, quảng bá hình ảnh cảnh 

quan thiên nhiên và kêu gọi 

mọi người cùng thực hiện. 

- Nghiên cứu, khảo sát thực 

trạng môi trường tự nhiên ở địa 

phương, tác động của sự sản 

xuất kinh doanh đến môi 

trường và báo cáo kết quả khảo 

sát. 

- Đưa ra các kiến nghị về bảo 

vệ môi trường từ số liệu khảo 

sát. 

- Tuyên truyền đến người dân 

địa phương các biên pháp bảo 

vệ tài nguyên. 

 

Tuần 

Ghi chú 

KHỐI LỚP 12 

Tuần Bài/ Chủ 

đề 

Số 

tiết 

Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

HỌC KỲ I 

09/9/2024 

đến 

15/9/2024 

Chủ đề 1: 

Thể hiện sự 

trưởng 

thành của 

bản thân 

6 - Nhận diện được sự trưởng 

thành của bản thân. 

- Nhận diện được khả năng tư 

duy độc lập và khả năng thích 

ứng với sự thay đổi của bản 

thân. 

- Điều chỉnh được cảm xúc của 

bản thân và ứng xử hợp lí trong 

những tình huống giao tiếp 

khác nhau. 

- Thực hiện được công việc 

theo kế hoạch, tuân thủ thời 

gian và thực hiện cam kết đề ra. 

- Thể hiện được tinh thần trách 

nhiệm, sự trung thực, tuân thủ 

nội quy, quy định của pháp luật 

trong đời sống. 

 

16/9/2024 

đến 

22/9/2024 

 



23/9/2024 

đến 

29/9/2024 

Giáo dục 

ATGT 

6 - Ý thức tham gia giao thông an 

toàn. 

- Biết và thực hiện nghiêm túc 

Luật giáo thông. 

- Biết tuyên truyền vận động 

động gia đình, cộng động ý 

thức tham gia giao thông an 

toàn, động lực. 

 

30/9/2024 

đến 

06/10/2024 

 

07/10/2024 

đến 

13/10/2024 

Chủ đề 2: 

Theo đuổi 

đam mê 

6 - Nhận diện được phẩm chất ý 

chí và sự đam mê của bản thân. 

- Xác định được những phẩm 

chất, năng lực, hứng thú, sở 

trường của bản thân phù hợp 

với ngành, nghề lựa chọn. 

- Đánh giá được sự phù hợp của 

nghề với khả năng và sở thích 

của bản thân. 

- Thể hiện được bản lĩnh của 

bản thân trong việc thực hiện 

đam mê theo đuổi nghề yêu 

thích. 

- Tự tin về bản thân và tự tin 

với định hướng nghề nghiệp 

của mình. 

 

14/10/2024 

đến 

20/10/2024 

 

21/10/2024 

đến 

27/10/2024 

Ôn tập kiểm 

tra giữa 

HKI 

1 Ôn tập kiến thức và kỹ năng 

chủ đề 1 và 2 

 

28/10/2024 

đến 

03/11/2024 

Kiểm tra giữa HKI  

04/11/2024 

đến 

10/11/2024 

Chủ đề 3: 

Phát triển 

mối quan hệ 

với thầy cô 

và bạn bè 

9 - Nuôi dưỡng, giữ gìn và mở 

rộng được các mối quan hệ tốt 

đẹp với thầy cô, bạn bè. 

- Hợp tác được với mọi người 

trong hoạt động và biết giải 

quyết mâu thuẫn trong các mối 

quan hệ bạn bè. 

- Thể hiện được lập trường 

quan điểm phù hợp khi phân 

tích dư luận xã hội về mối quan 

hệ bạn bè trên mạng xã hội. 

 

11/11/2024 

đến 

17/11/2024 

 

18/11/2024 

đến 

24/11/2024 

 



- Thực hiện các hoạt động theo 

chủ đề của Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh. 

- Đánh giá được ý thức của hoạt 

động phát triển các mối quan hệ 

và xây dựng truyền thống nhà 

trường đối với cá nhân và tập 

thể. 

25/11/2024 

đến 

01/12/2024 

Chủ đề 4: 

Xây dựng 

giá trị gia 

đình 

9 - Thực hiện được vai trò và 

trách nhiệm của bản thân trong 

việc tổ chức cuộc sống gia đình 

đối với cá nhân và xã hội. 

- Thể hiện sự chăm sóc chu đáo 

đến các thành viên trong gia 

đình. 

- Thể hiện sự chủ động tham 

gia giải quyết những vấn đề nảy 

sinh trong gia đình. 

 

02/12/2024 

đến 

08/12/2024 

 

09/12/2024 

đến 

15/12/2024 

 

16/12/2024 

đến 

22/12/2024 

Ôn tập kiểm 

tra cuối 

HKI 

1 Ôn tập kiến thức và kỹ năng 

chủ đề 3 và 4 

 

23/12/2024 

đến 

29/12/2024 

Kiểm tra cuối HKI 

30/12/2024 

đến 

05/01/2025 

Giáo dục 

ATGT 

6 - Ý thức tham gia giao thông an 

toàn. 

- Biết và thực hiện nghiêm túc 

Luật giáo thông. 

- Biết tuyên truyền vận động 

động gia đình, cộng động ý 

thức tham gia giao thông an 

toàn, động lực. 

 

06/01/2025 

đến 

12/01/2025 

 

HỌC KỲ II 

13/01/2025 

đến 

19/01/2025 

Chủ đề 5: 

Thực hiện 

kế hoạch tài 

chính trong 

cuộc sống 

9 - Phân tích được chi phí sinh 

hoạt trong gia đình có thể bị 

ảnh hưởng bởi thu nhập thực tế, 

quyết định chỉ tiêu và lối sống. 

- Lập và thực hiện được kế 

hoạch phát triển tài chính cho 

bản thân trong điều kiện phù 

hợp. 

 

03/02/2025 

đến 

09/02/2025 

 

10/02/2025 

đến 

16/02/2025 

 



17/02/2025 

đến 

23/02/2025 

Chủ đề 6: 

Tham gia 

xây dựng và 

phát triển 

cộng đồng 

6 - Thể hiện được sự hứng thú, 

ham hiểu biết khi khám phá các 

nền văn hóa khác nhau; thể 

hiện được thái độ tôn trọng 

trong sự khác biệt giữa các nền 

văn hóa. 

- Thực hiện được các hoạt động 

giáo dục tinh thần đoàn kết dân 

tộc, hòa bình hữu nghị. 

- Thể hiện được sự chủ động và 

tự tin trong thiết lập các mối 

quan hệ xã hội, sẵn sàng chia 

sẻ, giúp đỡ cộng đồng. 

- Xây dựng và triển khai được 

dự án hoạt động tình nguyện 

nhân đạo và quản lí dự án hiệu 

quả. 

- Đánh giá được ý nghĩa của 

hoạt động xã hội. 

 

24/02/2025 

đến 

02/3/2025 

 

03/3/2025 

đến 

09/3/2025 

Ôn tập kiểm 

tra giữa 

HKII 

1 Ôn tập kiến thức và kỹ năng 

chủ đề 5 và 6 

 

10/3/2025 

đến 

16/3/2025 

Kiểm tra giữa HKII 

17/3/2025 

đến 

23/3/2025 

Chủ đề 7: 

Xu hướng 

phát triển 

nghề 

nghiệp và 

thị trường 

lao động 

9 - Trình bày được xu hướng phát 

triển nghề nghiệp trong xã hội 

hiện đại. 

- Tìm hiểu tính chuyên nghiệp 

trong công việc, đảm bảo yêu 

cầu về an toàn lao động và sức 

khỏe nghề nghiệp. 

- Chỉ ra được những phẩm chất 

và năng lực cần có của người 

lao động trong xã hội hiện đại. 

- Phân tích được những thông 

tin cơ bản về thị trường lao 

động, nhu cầu sử dụng của thị 

trường lao động. 

- Phân tích và xử lí được các 

thông tin nghề nghiệp, thông 

 

24/3/2025 

đến 

30/3/2025 

 

31/3/2025 

đến 

06/4/2025 

 



tin về các cơ sở giáo dục đại 

học và giáo dục nghề nghiệp. 

07/4/2025 

đến 

13/4/2025 

Chủ đề 8: 

Sẵn sàng 

học tập và 

lao động 

12 - Đưa ra được quyết định lựa 

chọn nghề, nhóm nghề hoặc lựa 

chọn được ngành học, trường 

học và chuẩn bị tâm lí thích 

ứng với môi trường học tập 

hoặc làm việc tương lai. 

- Tham khảo được ý kiến gia 

đình, thầy cô, chuyên gia làm 

cơ sở cho việc chọn hướng học 

tập nghề nghiệp phù hợp với 

bản thân. 

- Rèn luyện được một số phẩm 

chất và năng lực phù hợp với 

nghề định lựa chọn và có thể 

chuyển đổi nghề khi cần thiết. 

- Có tâm thế sẵn sàng bước vào 

thế giới nghề nghiệp, sẵn sàng 

tham gia và hòa nhập với lực 

lượng lao động xã hội. 

 

14/4/2025 

đến 

20/4/2025 

 

21/4/2025 

đến 

27/4/2025 

 

28/4/2025 

đến 

04/5/2025 

Ôn tập kiểm 

tra cuối 

HKII 

1 Ôn tập kiến thức và kỹ năng 

chủ đề 7 và 8 

 

05/5/2025 

đến 

11/5/2025 

Kiểm tra cuối HKII 

12/5/2025 

đến 

18/5/2025 

Chủ đề 9: 

Bảo vệ cảnh 

quan thiên 

nhiên, thế 

giới động 

vật và thực 

vật 

6 - Lập và thực hiện được kế 

hoạch khảo sát thực trạng thế 

giới động vật, thực vật và bảo 

vệ thế giới động vật, thực vật ở 

địa phương. 

- Nhận xét, đánh giá hành vi, 

việc làm của cá nhân, tổ chức 

trong việc bảo tồn thế giới thực 

vật, động vật hoang dã. 

- Đánh giá được thực trạng bảo 

tồn một số danh lam thắng cảnh 

ở địa phương. 

- Đề xuất và thực hiện được các 

giải pháp tích cực, sáng tạo 

 

19/5/2025 

đến 

25/5/2025 

 



trong việc bảo tồn cảnh quan 

thiên nhiên. 

- Thực hiện và tuyên truyền 

được đến người thân, cộng 

đồng các biện pháp bảo vệ thế 

giới động vật, thực vật. 

- Thực hiện được việc tuyên 

truyền cộng đồng về ý nghĩa 

của cảnh quan thiên nhiên và 

hành động chung tay giữ gìn 

cảnh quan thiên nhiên. 
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